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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP 

KHẨU BÌNH DƯƠNG – CTCP  

_______ 

Số:26/BC-HĐQT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_________________________________ 

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2021  

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 

_______ 
Kính gửi: 

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
 

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP 

- Địa chỉ trụ sở chính: A128 Khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương 

- Điện thoại: 02743755243 Email: info@protrade.com.vn 

- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng. 

- Mã chứng khoán: PRT. 

- Mô hình quản trị công ty: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

1 50/NQ-ĐHĐCĐ 15/06/2021 
(1) Thông qua việc thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 từ trực tiếp sang trực tuyến. 

1 52/NQ-ĐHĐCĐ 22/06/2021 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau: 

(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 

(2) Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và 

kế hoạch kinh doanh năm 2021; 

(3) Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và kế 

hoạch năm 2021; 

(4) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất 

nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần; 

(5) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; 

(6) Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân 

phối lợi nhuận năm 2021; 

(7) Thông qua Tờ trình Thông báo thù lao đã chi trả HĐQT, BKS năm 

2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; 

(8) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; 

(9) Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

(10) Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và 

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022; 

 

 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 



Stt Thành viên HĐQT Chức vụ  

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên 

HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Hà Văn Thuận Chủ tịch HĐQT 12/06/2020  

2 Ông Nguyễn An Định Thành viên HĐQT 31/07/2019  

3 Ông Lý Thanh Châu Thành viên HĐQT 26/10/2018 26/01/2021 

4 Ông Võ Hồng Cường Thành viên HĐQT 26/10/2018  

5 Ông Nguyễn Văn Thiền Thành viên HĐQT 26/10/2018  

6 Ông Mai Hữu Tín Thành viên HĐQT 26/10/2018  

7 Ông Lê Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT 26/10/2018  

8 Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 31/07/2019  

9 Ông Trần Hồng Khôi Thành viên HĐQT 12/06/2020  

 

2. Các cuộc họp HĐQT 

 

Stt 

 
Thành viên 

HĐQT 
Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp 

1 
Ông Hà Văn 

Thuận 
3/3 100%  

2 
Ông Nguyễn An 

Định 
3/3 100%  

3 
Ông Võ Hồng 

Cường 
3/3 100%  

4 
Ông Lý Thanh 

Châu 
0/3 0%  Cơ quan điều tra khởi tố 

5 
Ông Nguyễn 

Văn Thiền 
3/3 100%  

6 
Ông Mai Hữu 

Tín 
3/3 100%  

7 
Ông Lê Trọng 

Nghĩa 
3/3 100%  

8 
Ông Trần Việt 

Anh 
3/3 100%  

9 
Ông Trần Hồng 

Khôi 
3/3 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) 

No. 
Số Nghị quyết/ Quyết 

định  
Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua 

1 
39/NQ-HĐQT 

(Họp lần 01 năm 2021) 
26/01/2021 

(1) Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó 

Tổng Giám đốc. 

 



2 
40/NQ-HĐQT 

(Họp lần 01 năm 2021) 
26/01/2021 

(1) Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế 

toán trưởng. 

 

3 
41/NQ-HĐQT 

(Họp lần 01 năm 2021) 
26/01/2021 

(1) Phê duyệt thay đổi người công bố thông tin 

của Tổng Công ty. 

 

4 
42/NQ-HĐQT 

(Họp lần 01 năm 2021) 
26/01/2021 

(1) Thống nhất thay đổi người đại diện vốn tại 

các Công ty mà Tổng Công ty có vốn góp; 

(2) Thống nhất phê duyệt chủ trương cho Ban 

TGĐ lựa chọn đơn vị tư vấn phương án 

thoái vốn tại Công ty Giấy Vĩnh Phú, Công 

ty CP TMTH Thuận An; 

(3) Thống nhất phê duyệt ngày tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 

28/04/2021. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch 

HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến 

việc tổ chức ĐHĐCĐ; 

(4) Thống nhất giao Ban TGĐ khẩn trương lựa 

chọn đơn vị tư vấn độc lập để tư vấn cho 

HĐQT và Ban TGĐ phương hướng trong 

việc xử lý vấn đề theo thư đề nghị của 

Friesland Campina; 

(5) Thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo 

kiểm toán kết quả sxkd năm 2021; 

(6) Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 

2021; 

(7) Thống nhất giao cho TGĐ Tổng Công ty sử 

dụng pháp nhân của Tổng Công ty SX-

XNK Bình Dương – CTCP để tiến hành các 

thủ tục để xử lý, giải quyết các vấn đề liên 

quan đến việc bàn giao vốn, tài sản, chi phí 

của Tổng Công ty trước thời điểm cổ phần 

hóa trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các 

cổ đông của Tổng Công ty SX-XNK Bình 

Dương – CTCP và đảm bảo thực hiện theo 

đúng các quy định của Pháp luật.  

 

 

5 
43/NQ-HĐQT 

(Họp lần 01 năm 2021) 
26/01/2021 

(1) Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và 

ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021. 

 

6 

44/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến bằng văn bản 

lần 01 năm 2021) 

22/03/2021 

(1) Thông qua việc cam kết hỗ trợ vốn theo tỷ 

lệ vốn góp cho Công ty Tân Thành trước 

31/12/2021 để Công ty Tân Thành kịp thời 

hoàn tất thủ tục xin cơ cấu nợ gốc trung dài 

hạn, đồng thời đảm bảo được nguồn tiền trả 

nợ gốc cho Ngân hàng BIDV để hoạt động 

kinh doanh tại Công ty được diễn ra xuyên 

suốt. 

 

7 

45/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến bằng văn bản 

lần 02 năm 2021) 

08/04/2021 
(1) Thông qua một số vấn đề về việc tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
 

8 

46/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến bằng văn bản 

lần 02 năm 2021) 

16/04/2020 

(1) Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và 

ngày tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2021. 

 

9 
47/NQ-HĐQT 

(Họp lần 02 năm 2021) 
28/05/2021 

(1) Thống nhất báo cáo về công tác chuẩn bị và 

các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021; 

(2) Thống nhất dự thảo báo cáo tài chính riêng 

và hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; Quyết 

toán quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV 

năm 2020; 

 



(3) Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2021; Phê duyệt quỹ lương kế hoạch 

của Ban Điều hành và CB-CNV năm 2021; 

(4) Thống nhất phê duyệt dự thảo sửa đổi điều 

lệ của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương 

-CTCP. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021 thông qua việc sửa đổi điều 

lệ của Tổng Công ty; 

(5) Không thống nhất việc thoái vốn tại Công 

ty CP bệnh viện đa khoa quốc tế Hạnh 

Phúc. 

(6) Thống nhất thay đổi người đại diện vốn tại 

các Công ty mà Tổng Công ty có vốn góp; 

(7) Thống nhất cho Ban TGĐ thanh lý toàn bộ 

cây kiểng của Tổng Công ty từ giá vốn trở 

lên. HĐQT ủy quyền cho Ban TGĐ quyết 

định phương án thanh lý từng cây kiểng 

hoặc từng nhóm cây kiểng của Tổng Công 

ty. 

10 

48/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến bằng văn bản 

lần 03 năm 2021) 

05/05/2020 

(1) Thông qua việc lấy ý kiến Quý cổ đông 

(danh sách cổ đông chốt ngày 21/05/2021 

tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021) 

về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 

22/06/2021 từ trực tiếp sang trực tuyến. 

 

11 
49/NQ-HĐQT 

(Họp lần 03 năm 2021) 
08/06/2020 

(1) Thống nhất chủ trương bán 30% cổ phần 

của Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - 

CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát 

triển Tân Thành và phải đảm bảo không 

thấp hơn giá vốn tại thời điểm bán. Việc 

bán 30% cổ phần nêu trên chỉ thực hiện khi 

được các cơ quan chức năng có thẩm quyền 

cho phép và đúng theo quy định của pháp 

luật. 

 

12 

51/NQ-HĐQT 

(Lấy ý kiến bằng văn bản 

lần 04 năm 2021) 

16/06/2020 

(1) Thông qua việc bổ sung tờ trình miễn 

nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát; Tờ trình báo cáo 

thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban Kiểm soát thực hiện năm 2020 và kế 

hoạch năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 ngày 

22/06/2021. 

 

 

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm) 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán 

Stt 

No. 

Thành viên BKS/ Ủy ban 

Kiểm toán 

Members of Board of 

Supervisors/ Audit 

Committee 

Chức vụ 

Position 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán 

The date becoming/ceasing to be 

the member of the Board of 

Supervisors/ Audit Committee 

Trình độ chuyên môn 

Qualification 

1 Ông Nguyễn Thế Sự Trưởng BKS 
01/11/2018 

22/06/2021 
Cử nhân kinh tế 

2 Ông Phan Ngọc Hanh Thành viên BKS 
01/11/2018 

22/06/2021 
Cử nhân kế toán 

3 Ông Lê Văn Minh Thành viên BKS 12/06/2020 Cử nhân kinh tế 



4 
Nguyễn Ngọc Trường 

Long 
Thành viên BKS 22/06/2021 Cử nhân tài chính 

5 Cao Hoàng Đề Thành viên BKS 22/06/2021 Cử nhân kinh tế 

 

 

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 

Stt 

No. 

Thành viên BKS/ 

Ủy ban Kiểm toán 

Members of 

Board of 

Supervisors/ 

Audit Committee 

Số buổi họp 

tham dự 

Number of 

meetings 

attended 

Tỷ lệ tham dự họp 

Attendance rate 
Tỷ lệ biểu quyết 

Voting rate 

Lý do không tham dự họp 

Reasons for absence 

1 
Ông Nguyễn Thế 

Sự 
0/2 0%  Cơ quan CSĐT tạm giam 

2 
Ông Phan Ngọc 

Hanh 
2/2 100%   

3 Ông Lê Văn Minh 2/2 100%   

4 
Nguyễn Ngọc 

Trường Long 
0/2 0%  Mới tham gia BKS từ 22/06/2021 

5 Cao Hoàng Đề 0/2 0&  Mới tham gia BKS từ 22/06/2021 

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông 

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát gồm: 

+ Kiểm tra về trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

+ Kiểm tra hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT; 

+ Kiểm tra về công tác công bố thông tin theo yêu cầu đối với công ty cổ phần đại chúng; 

+ Giám sát hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc đối với các công ty con, công ty liên kết 

thông qua người đại diện vốn; 

+ Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tình chính năm, báo cáo tài chính 06 tháng; 

+ Kiểm tra các công tác kế toán; 

+ Kiểm tra về khả năng thanh toán các khoản nợ vay và nợ ngắn hạn khác có giá trị lớn; 

- Phối hợp tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty; 

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của người được ủy quyền công bố thông tin. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và các cán bộ quản lý khác 

- Tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, đồng thời các tài liệu trong các cuộc họp đều được cung cấp cho 

Ban kiểm soát nhằm nắm bắt và có ý kiến kịp thời về công tác quản lý, điều hành của Tổng Công ty; 

- HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và 

hoạt động SXKD của Tổng Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi và hiệu quả. 

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có) 

 



IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm thành viên Ban 

điều hành 

1 Ông Nguyễn An Định 27/07/1977 
Cử nhân kinh tế - tài chính 

tín dụng 
16/04/2020 

2 Ông Lý Thanh Châu 26/02/1982 Cử nhân kinh tế 
01/11/2018 

26/01/2021 

3 Ông Lê Trọng Nghĩa 27/09/1990 
Cử nhân tài chính- Thạc sĩ 

QTKD 
26/01/2021 

4 Ông Nguyễn Mai Khánh Trình 02/07/1984 Cử nhân tài chính 01/11/2018 

5 Ông Nguyễn Hồng Anh 06/06/1968 Cử nhân kinh tế 01/11/2018 

6 Ông Huỳnh Hữu Hùng 27/03/1979 Kỹ sư xây dựng 01/11/2018 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

Bà Đỗ Thị Thanh Thúy 05/11/1985 Cử nhân kinh tế 
01/11/2018 

26/01/2021 

Ông Nguyễn Mai Khánh Trình 02/07/1984 Cử nhân tài chính 26/01/2021 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người 

có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

STT 
Tên tổ 

chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan   

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan  

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Hội đồng quản trị: 

1 
Ông Hà 

Văn Thuận 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
  12/06/2020   HĐQT 

2 

Ông 

Nguyễn An 

Định 

 
Thành viên 

HĐQT 
  31/07/2019   HĐQT 

3 

Ông Võ 

Hồng 

Cường 

 
Thành viên 

HĐQT 
  26/10/2018   HĐQT 



4 

Ông Lý 

Thanh 

Châu 

 
Thành viên 

HĐQT 
  26/10/2018 22/06/2021  HĐQT 

5 

Ông 

Nguyễn 

Văn Thiền 

 
Thành viên 

HĐQT 
  26/10/2018   HĐQT 

6 
Ông Mai 

Hữu Tín 
 

Thành viên 

HĐQT 
  26/10/2018   HĐQT 

7 

Ông Lê 

Trọng 

Nghĩa 

 
Thành viên 

HĐQT 
  26/10/2018   HĐQT 

8 
Ông Trần 

Việt Anh 
 

Thành viên 

HĐQT 
  31/07/2019   HĐQT 

9 
Ông Trần 

Hồng Khôi 
 

Thành viên 

HĐQT 
  12/06/2020   HĐQT 

Ban tổng giám đốc: 
 

1 

Ông 

Nguyễn An 

Định 

 
Tổng giám 

đốc 
  16/04/2020   Ban TGĐ 

2 

Ông Lý 

Thanh 

Châu 

 
Phó tổng 

giám đốc 
  01/11/2018 26/01/2021  Ban TGĐ 

3 

Ông Lê 

Trọng 

Nghĩa 

 
Thành viên 

HĐQT 
  26/01/2021   Ban TGĐ 

Ban điều hành: 
 

1 

Ông 

Nguyễn 

Mai Khánh 

Trình 

 
Giám đốc tài 

chính 
  01/11/2018   

Ban điều 

hành 

2 

Bà Đỗ Thị 

Thanh 

Thúy 

 
Kế toán 

trưởng 
  01/11/2018 26/01/2021  

Ban điều 

hành 

3 

Ông 

Nguyễn 

Hồng Anh 

 

Giám đốc 

Nhân sự - 

Hành chính 

  01/11/2018   
Ban điều 

hành 

4 
Ông Huỳnh 

Hữu Hùng 
 

Giám đốc 

Nhân sự - 

Hành chính 

  01/11/2018   
Ban điều 

hành 

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, 

người có liên quan của người nội bộ 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty  

Số Giấy 

NSH*, 

ngày cấp, 

Địa chỉ trụ 

sở chính/ 

Địa chỉ liên 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi chú 



nơi cấp  hệ  HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu 

rõ ngày ban 

hành) 

         

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức) 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 

nắm quyền kiểm soát  

Stt 
Người thực 

hiện giao dịch 

Quan hệ với 

người nội bộ  

Chức vụ tại 

CTNY  

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp  

Địa chỉ 

Tên công ty 

con, công ty 

do 

CTNY nắm 

quyền kiểm 

soát 

Thời điểm 

giao dịch  

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú  

          

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

stt Họ tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số CMND 

/Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi 

cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú  

Hội đồng quản trị: 

1 Hà Văn Thuận - 
Chủ tịch 

HĐQT 
  0 cổ phần 0%  

1.1 Hà Văn Chắt - - -  0 cổ phần 0% Bố 

1.2 Lê Thị Nô - - - Đã mất - - Mẹ 

1.3 Hà Thị Tấn - - -  0 cổ phần 0% Chị  

1.4 Hà Văn Nhã - - -  0 cổ phần 0% Anh 



1.5 Hà Văn Tân - - -  0 cổ phần 0% Anh 

1.6 Hà Thiện Thông - - -  0 cổ phần 0% Chị 

1.7 Hà Thị Thương - - -  0 cổ phần 0% Chị 

1.8 Hà Thị Thảo - - -  0 cổ phần 0% Em 

1.9 Hà Văn Bình - - -  0 cổ phần 0% Em 

1.10 Cao Thu Yến - - -  0 cổ phần 0% Vợ 

1.11 Hà Thanh Phương - - -  0 cổ phần 0% Con 

1.12 Hà Gia Phát - - -  0 cổ phần 0% Con 

2 
Ông Lý Thanh 

Châu 
- 

Thành viên 

HĐQT 
  

5.200 cổ 

phần 
0,00173%  

2.1 Lý Tân Thành - - -  0 cổ phần 0% Bố 

2.2 Thái Thị Minh Hà - - -  0 cổ phần 0% Mẹ 

2.3 Lý Kim Nga - - -  0 cổ phần 0% Chị ruột 

2.4 Lý Ngọc Chi - - -  
37.233 cổ 

phần 
0,0124% Em ruột 

2.5 Lý Thanh Quân - - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

2.6 Lý Thái Nguyên - - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

2.7 Lý Ngọc Tú - - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

2.8 
Đặng Thị Ngọc 

Hòa 
- - -  0 cổ phần 0% Vợ 

2.9 Lý Kiến Tường - - -  0 cổ phần 0% Con 



2.10 Lý Bội Ngân - - -  0 cổ phần 0% Con 

3 
Ông Nguyễn An 

Định 
- 

Thành viên 

HĐQT 
  

112.633 cổ 

phần 
0,0375%  

3.1 Nguyễn Văn Đô - - -  0 cổ phần 0% Cha 

3.2 Nguyễn Thị Ước - - -  0 cổ phần 0% Mẹ 

3.3 
Nguyễn Thị 

Huyền 
- - -  0 cổ phần 0% Chị 

3.4 
Nguyễn Thị An 

Duyên 
- - -  0 cổ phần 0% Chị 

3.5 
Lương Giang 

Hồng Hà 
- - -  0 cổ phần 0% Vợ 

3.6 Nguyễn An Minh - - -  0 cổ phần 0% Con 

3.7 Nguyễn An Nam - - -  0 cổ phần 0% Con 

3.8 
Nguyễn Ngọc An 

Nhiên 
- - -  0 cổ phần 0% Con 

4 
Ông Võ Hồng 

Cường 
- 

Thành viên 

HĐQT 
  0 cổ phần 0%  

4.1 Võ Văn Hết - - -  - - Bố 

4.2 Trần Thị Điểu - - -  0 cổ phần 0% Mẹ 

4.3 Võ Hồng Khanh - - -  0 cổ phần 0% 
Anh 

ruột 

4.4 Võ Thị Thu Hà - - -  0 cổ phần 0% Chị ruột 

4.5 Võ Thị Thu Nga - - -  0 cổ phần 0% Chị ruột 

4.6 Võ Hồng Dũng - - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

4.7 Trần Đình Như Ý - - -  0 cổ phần 0% Vợ 

4.7 
Võ Hồng Như 

Ngọc 
- - -  0 cổ phần 0% Con 

4.9 
Võ Hồng Như 

Nguyệt 
- - -  0 cổ phần 0% Con 

4.10 
Võ Hồng Như 

Lan 
- - -  0 cổ phần 0% Con 

5 
Ông Nguyễn 

Văn Thiền 
- 

Thành viên 

HĐQT 
  

1.500.000 cổ 

phần 
0,5000%  

5.1 Đặng Thị Mười - - -  
1.500.000 cổ 

phần 
0,5000% Vợ 



5.2 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thanh 
- - -  

200.000 cổ 

phần 
0,0667% Con 

5.3 
Nguyễn Thành 

Đông 
- - -  

104.000 cổ 

phần 
0,0347% Con rể 

5.4 Nguyễn Thị Sánh - - -  0 cổ phần 0% Chị ruột 

5.5 Thạch Cao - - -  0 cổ phần 0% Anh rể 

5.6 
Nguyễn Nghĩa 

Hiệp 
- - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

5.7 Võ Thị Thành - - -  0 cổ phần 0% Em dâu 

5.8 
Nguyễn Thành 

Ngọc 
- - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

5.9 
Nguyễn Thị Bé 

Hà 
- - -  0 cổ phần 0% Em dâu 

5.10 
Nguyễn Ngọc 

Điệp 
- - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

5.11 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thu 
- - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

5.12 Nguyễn Văn Vẽ - - -  0 cổ phần 0% Em rể 

5.13 Nguyễn Ngọc Hồ - - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

6 
Ông Mai Hữu 

Tín 
- 

Thành viên 

HĐQT 
  0 cổ phần 0%  

6.1 Mai Văn Thành - - - Đã mất - - Bố 

6.2 Cao Thị Đáo - - - Đã mất - - Mẹ 

6.3 Mai Hữu Mỹ - - -  0 cổ phần 0% 
Anh 

ruột 

6.4 Mai Hữu Trọng - - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

6.5 Mai Thanh Tuyền - - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

6.6 
Từ Thị Bích 

Phượng 
- - -  0 cổ phần 0% Vợ 

6.7 Mai Ngọc Nhân - - -  0 cổ phần 0% Con 

6.8 Mai Ngọc Hảo - - -  0 cổ phần 0% Con 

7 
Ông Trần Việt 

Anh 
- 

Thành viên 

HĐQT 
  0 cổ phần 0%  

7.1 Trần Bá Chức - - -  0 cổ phần 0% Bố 

7.2 
Nguyễn Thị Thu 

Ngọc 
- - -  0 cổ phần 0% Mẹ 



7.3 Trần Việt Hà - - -  0 cổ phần 0% Em trai 

7.4 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
- - -  0 cổ phần 0% Em dâu 

7.5 
Trần Thị Kiều 

Trang 
- - -  0 cổ phần 0% Em gái 

7.6 Phan Tấn Đạt - - -  0 cổ phần 0% Em rể 

7.7 
Phương Thanh 

Nhung 
- - -  0 cổ phần 0% Vợ 

7.8 
Trần Phương 

Thành 
- - - 

 
0 cổ phần 0% Con 

7.9 
Trần Phương 

Thảo 
- - - 

 
0 cổ phần 0% Con 

7.10 
Trần Phương 

Phương 
- - - 

 
0 cổ phần 0% Con 

8 
Ông Lê Trọng 

Nghĩa 
- 

Thành viên 

độc lập 

HĐQT 

  0 cổ phần 0%  

8.1 Lê Tuấn Kiệt - - -  0 cổ phần 0% Bố 

8.2 Phạm Thanh Kiều - - -  0 cổ phần 0% Mẹ 

8.3 Lê Trọng Nhân - - -  0 cổ phần 0% Anh trai 

8.4 Lê Diễm Khánh - - -  0 cổ phần 0% Vợ 

8.5 Lê Trác Ngọc - - -  0 cổ phần 0% Con 

8.6 Lê Trác Quân - - -  0 cổ phần 0% Con 

9 
Ông Trần Hồng 

Khôi 
- 

Thành viên 

HĐQT 
  

5.500 cổ 

phần 
0,00183%  

9.1 Trần Minh Toán - - -  0 cổ phần 0% Bố 

9.2 Trần Thị Chạng - - -  0 cổ phần 0% Mẹ 

9.3 Trần Thị Hoa Lan - - -  0 cổ phần 0% Chị ruột 

9.4 Trần Thanh Vũ - - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

9.5 
Trần Thị Tuyết 

Mai 
- - -  0 cổ phần 0% Em ruột 

9.6 
Đoàn Thị Minh 

Hiệp 
- - -  0 cổ phần 0% Vợ 

9.7 Trần Nhật Trung - - -  0 cổ phần 0% Con 

9.8 Trần Bảo Ngọc - - -  0 cổ phần 0% Con 



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

Stt 
Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với 

người nội bộ   

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...)  Số cổ phiếu  Tỷ lệ Số cổ phiếu  Tỷ lệ 

        

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác 

 

 

Nơi nhận:  

- UBCKNN; 

- SGDHCM; 

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS; 

- Website công ty;  

- Lưu: VT. 
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